	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH

Số: 44/2007/NQ-HĐND 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 12 năm 2007


NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án phân loại hành chính cấp huyện 

đối với huyện Nhơn Trạch


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH 

KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 343/TTr-UBND ngày 17/12/2007 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Nhơn Trạch, nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Nhơn Trạch với kết quả phân loại huyện Nhơn Trạch đạt đơn vị hành chính cấp huyện loại II (Đề án kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được HĐND huyện Nhơn Trạch khóa III, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 28/12/2007.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày được HĐND huyện thông qua./.
CHỦ TỊCH

        





     
 Quách Hữu Đức

    ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN NHƠN TRẠCH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐỀ ÁN

Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
(theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP)


Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Nai. 

Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch xây dựng đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện như sau:

I- SỰ CẦN THIẾT PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH:

Huyện Nhơn Trạch được tái thành lập theo Nghị định số 51-CP ngày 23/6/1994 của Chính phủ “Về việc điều chỉnh địa giới huyện, thuộc tỉnh Đồng Nai”. Đơn vị hành chính huyện Nhơn Trạch hình thành và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 1994; sau đó được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể định hướng phát triển thành thành phố mới Nhơn Trạch đến năm 2020. 

Huyện Nhơn Trạch có diện tích tự nhiên 41.134,90 hécta, nhân khẩu 129.811 (dân số tính theo năm 2006); có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Xã Phước Thiền, xã Phú Hội, xã Long Tân, xã Phú Thạnh, xã Đại Phước, xã Phú Đông, xã Phú Hữu, xã Vĩnh Thanh, xã Phước Khánh, xã Phước An, xã Long Thọ, xã Hiệp Phước. 
Việc phân loại đơn vị hành chính là nhu cầu cần thiết nhằm phục vụ cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Thông qua kết quả phân loại để xác định quy mô và mức độ phát triển của huyện; làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài theo quy hoạch tổng thể định hướng được duyệt. Đồng thời làm cơ sở đề nghị xác định số lượng cán bộ, công chức; số lượng thành viên UBND; bổ sung chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.
II- XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ PHÂN LOẠI:

Căn cứ Hướng dẫn số 914/SNV-XDCQ ngày 27/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về phương pháp, trình tự, thủ tục thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện việc phân loại theo hướng dẫn; huyện Nhơn Trạch được xác định là huyện đồng bằng và được phân loại trên cơ sở các tiêu chí sau: (Gồm 03 tiêu chí).
1. Các tiêu chí cơ bản để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:  

+ Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên hiện trạng nêu trên của đơn vị đang quản lý theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 27/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005.

+ Dân số: Là tổng dân số tính đến ngày 31/12/2006.

+ Các yếu tố đặc thù:

- Tỷ lệ % thu và kế hoạch giao ngân sách Nhà nước bình quân trên địa bàn, tính 3 năm (2004-2005-2006). 
- Tỷ lệ % dân tộc ít người (thiểu số) bao gồm các dân tộc trừ dân tộc Kinh, số liệu tính đến ngày 31/12/2006.

2. Phương pháp, trình tự phân loại đơn vị hành chính:

Cách tính điểm theo các tiêu chí được phân loại như sau:

Huyện đồng bằng:

+ Về dân số:

- Huyện có dân số dưới 50.000 nhân khẩu được tính 50 điểm.

- Huyện có từ 50.000 nhân khẩu trở lên, cứ tăng 700 nhân khẩu được tính thêm 01 điểm và tối đa không quá 250 điểm.

+ Về diện tích:

- Huyện có diện tích tự nhiên dưới 10.000 ha được tính 40 điểm. 

- Huyện có từ 10.000 ha trở lên, cứ tăng 600 ha được tính thêm 01 điểm và tối đa không quá 150 điểm.

+ Về yếu tố đặc thù:

- Tỷ lệ người dân tộc ít người chiếm từ 30 đến 50% dân số được tính 05 điểm, có trên 50% dân số được tính 10 điểm.
- Tỷ lệ % thu và kế hoạch giao ngân sách bình quân trên địa bàn, tính 3 năm (2004-2005-2006), đạt tỷ lệ cân đối 100% được tính 05 điểm, đạt trên 100% cứ thêm 5% được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 20 điểm.

3. Quy định khung điểm để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện: 
Số điểm để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện căn cứ vào tổng số điểm các tiêu chí.

+ Đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 có số điểm từ 341 điểm trở lên.

+ Đơn vị hành chính cấp huyện loại 2 có số điểm từ 201 điểm đến 340 điểm.

+ Đơn vị hành chính cấp huyện loại 3 có số điểm từ 200 điểm trở xuống.

III- KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH HUYỆN NHƠN TRẠCH:
(Phụ lục chấm điểm và phân loại đơn vị hành chính huyện kèm theo).
Diện tích tự nhiên:        92 điểm.

Dân số:                         164 điểm.
Các yếu tố đặc thù: (Chỉ có yếu tố ngân sách đủ điều kiện tính). 
+ Tỷ lệ phần % thu ngân sách 3 năm (2004, 2005, 2006) đạt 159,52% KH 17 điểm.
Tổng số: 273 điểm, đạt đơn vị hành chính loại II.
Trên đây là báo cáo Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Nhơn Trạch theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ. UBND huyện kính trình HĐND huyện, UBND tỉnh xem xét quyết định./.
                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                     Từ Ngọc Chiếu







